
STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 12DU00141 Bùi Diệp Hương Trầm Nữ 21/08/1991 TP.HCM D8A1

2 15DU00213Nguyễn Thiện Nhân Nam 1996 Đồng Tháp D8A2

3 15DU00221Lê Như Quỳnh Nữ 16/11/1997 An Giang D8A2

4 15DU00222Nguyễn Phước Thảo Nam 06/11/1997 Long An D8A2

5 15DU00228Trần Thị Thu Trang Nữ 1997 Long An D8A2

6 14DU00135Nguyễn Thị Oanh Nữ 09/05/1993 Vĩnh Long D8B1

7 14DU00141Võ Ngọc Toại Nữ 01/05/1998 TP.HCM D7F1

8 14DU00470Lữ Vũ Hiền Nam 26/06/1998 Bến Tre D7F2

9 15DU00252Nguyễn Tấn Lê Nam 11/11/1986 Tiền Giang D8VBB2-15

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

Học phần:   Lý thuyết Dược Liệu   - Lần 1

Ngày học :   14 / 10   / 2016   -        Ngày thi:  20 - 10 - 2016

Giảng đường : 1

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

Trang 1/10



STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 15DU00201Lâm Thị Thúy Diễm Nữ 24/09/1997 Sóc Trăng D8A2

2 15DU00204Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 16/11/1996 Bình Thuận D8A2

3 15DU00206Phạm Thị Thu Hương Nữ 08/05/1997 Long An D8A2

4 15DU00210Trần Thị Hồng Lan Nữ 30/11/1996 Tiền Giang D8A2

5 15DU00339Đặng Văn Lâm Nam 04/04/1997 Long An D8A2

6 15DU00217Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 24/11/1996 Long An D8A2

7 15DU00221Lê Như Quỳnh Nữ 16/11/1997 An Giang D8A2

8 15DU00223Nguyễn Thị Thảo Nữ 22/09/1994 Đồng Tháp D8A2

9 15DU00222Nguyễn Phước Thảo Nam 06/11/1997 Long An D8A2

10 15DU00225Phan Thị Kim Thi Nữ 17/03/1992 TP.HCM D8A2

11 15DU00022Trần Anh Kiệt Nam 18/01/1985 An Giang D8B1

12 14DU00212Bùi Minh An Nam 25/03/1992 Thái Bình D7F2

13 14DU00951Mai Thị Tuyết Hạnh Nữ 23/01/1989 Đồng Nai D7F2

14 14DU00483Nguyễn Thị Bé Hiền Nữ 01/01/1997 Kiên Giang D7F2

15 14DU00470Lữ Vũ Hiền Nam 26/06/1998 Bến Tre D7F2

16 15DU00243Trần Thùy Hướng Dương Nữ 27/12/1983 Long An D8VBB2

17 15DU00252Nguyễn Tấn Lê Nam 11/11/1986 Tiền Giang D8VBB2-15

18 15DU00268Trần Thị Hòa Nữ 26/07/1990 Quảng Bình D8VBE2

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

Học phần:  Lý thuyết Hoá Dược   - Lần 1

Ngày học :   ...  / 06   / 2016   -        Ngày thi: …. - ... - 2016

Giảng đường : 1

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

Trang 2/10



STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 15DU00010 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 17/07/1995 Trà Vinh D8A1

2 15DU00341Nguyễn Đức Huy Nam 14/07/1997 Kiên Giang D8A2

3 15DU00222 Nguyễn Phước Thảo Nam 06/11/1997 Long An D8A2

4 15DU00225 Phan Thị Kim Thi Nữ 17/03/1992 TP.HCM D8A2

5 14DU00070 Phạm Thị Tươi Nữ 02/01/1985 Quảng Ngãi D8B1

6 14DU00914 Mai Thị Kim Cương Nữ 1984 Đồng Tháp D7F2

7 14DU00470 Lữ Vũ Hiền Nam 26/06/1998 Bến Tre D7F2

8 15DU00258 Phạm Thị Lệ Chang Nữ 25/09/1992 Đồng Tháp D8VBE2

9 15DU00265 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 02/08/1986 Long An D8VBE2

10 15DU00268 Trần Thị Hòa Nữ 26/07/1990 Quảng Bình D8VBE2

11 15DU00345 Trần Quốc Ngân Nữ 29/09/1986 TP.HCM D8VBE2-15

12 15DU00290 Hồ Minh Trí Nam 06/12/1990 Đồng Tháp D8VBE2-15

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

Học phần:  Bảo Quản   - Lần 1

Ngày học :   26  / 10   / 2016   -        Ngày thi: 01 - 11 - 2016

P.Thực Hành

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

Trang 3/10



STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 14DD00298Võ Thị Thùy Trang Nữ 26/01/1996 TP.HCM D8A1

2 15DU00204Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 16/11/1996 Bình Thuận D8A2

3 15DU00228Trần Thị Thu Trang Nữ 1997 Long An D8A2

4 14DU00135Nguyễn Thị Oanh Nữ 09/05/1993 Vĩnh Long D8B1

5 14DU00138Lê Văn Phong Nam 15/02/1993 Đồng Tháp D8B1

6 14DU00141Võ Ngọc Toại Nữ 01/05/1998 TP.HCM D7F1

7 14DU00212Bùi Minh An Nam 25/03/1992 Thái Bình D7F2

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

Học phần:   Tổ Chức Quản Lý Y Tế   - Lần 1

Ngày học :   19  / 10   / 2016   -        Ngày thi:  25  -  10  - 2016

Giảng đường : 1

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

Trang 4/10



STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 15DU00004Đinh Ngọc Hòa Nữ 19/10/1996 Hòa Bình D8A1

2 14DD00298Võ Thị Thùy Trang Nữ 26/01/1996 TP.HCM D8A1

3 14DU00896Lê Thị Ngọc Trang Nữ 16/01/1994 An Giang D8A1

4 15DU00019Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 21/05/1995 TP.HCM D8A1

5 15DU00201Lâm Thị Thúy Diễm Nữ 24/09/1997 Sóc Trăng D8A2

6 15DU00203Nguyễn Thị Trúc Hà Nữ 08/08/1996 TP.HCM D8A2

7 15DU00204Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 16/11/1996 Bình Thuận D8A2

8 15DU00341Nguyễn Đức Huy Nam 14/07/1997 Kiên Giang D8A2

9 15DU00206Phạm Thị Thu Hương Nữ 08/05/1997 Long An D8A2

10 15DU00207Huỳnh Thị Kiều Nữ 20/10/1996 Bình Định D8A2

11 15DU00213Nguyễn Thiện Nhân Nam 1996 Đồng Tháp D8A2

12 15DU00218Nguyễn Thị Phương Nữ 02/04/1997 Nghệ An D8A2

13 15DU00217Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 24/11/1996 Long An D8A2

14 15DU00220Đoàn Thị Kim Quyên Nữ 22/04/1997 Tiền Giang D8A2

15 15DU00221Lê Như Quỳnh Nữ 16/11/1997 An Giang D8A2

16 15DU00222Nguyễn Phước Thảo Nam 06/11/1997 Long An D8A2

17 15DU00228Trần Thị Thu Trang Nữ 1997 Long An D8A2

18 15DU00227Huỳnh Thị Thúy Trâm Nữ 30/07/1997 Bình Định D8A2

19 12DU00151Nguyễn Chí Cường Nam 04/08/1987 TP.HCM D8B1

20 14DU00135Nguyễn Thị Oanh Nữ 09/05/1993 Vĩnh Long D8B1

21 14DU00138Lê Văn Phong Nam 15/02/1993 Đồng Tháp D8B1

22 14DU00141Võ Ngọc Toại Nữ 01/05/1998 TP.HCM D7F1

23 14DU00202Phan Thị Lệ Trinh Nữ 29/09/1999 Tây Ninh D7F1

24 14DU00483Nguyễn Thị Bé Hiền Nữ 01/01/1997 Kiên Giang D7F2

25 14DU00470Lữ Vũ Hiền Nam 26/06/1998 Bến Tre D7F2

26 14DU00517Đinh Tiến Thành Nam 04/11/1999 TP.HCM D7F2

27 15DU00247Võ Ngọc Thanh Thúy Nữ 01/10/1986 Tiền Giang D8VBB2

28 15DU00595Lê Thị Em Nữ 04/10/1961 Long An D8VBB3

29 15DU00561Phạm Thị Bích Tuyền Nữ 09/03/1988 Trà Vinh D8VBB3

30 15DU00617Phạm Oanh Bình Nam 06/06/1985 Tiền Giang D8VBB3-15

Học phần:   Lý thuyết Định Lượng    - Lần 1

Ngày học :   13 / 10   / 2016   -        Ngày thi: 18 - 10 - 2016

Giảng đường : 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

Trang 5/10



STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

31 15DU00565
Nguyễn Thị Huỳnh Giao Nữ 29/11/1986 Bạc Liêu

D8VBB3-15

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………

Trang 6/10



STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 15DU00204Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 16/11/1996 Bình Thuận D8A2

2 14DU00212Bùi Minh An Nam 25/03/1992 Thái Bình D7F2

3 14DU00914Mai Thị Kim Cương Nữ 1984 Đồng Tháp D7F2

4 14DU00483Nguyễn Thị Bé Hiền Nữ 01/01/1997 Kiên Giang D7F2

5 15DU00550 Nguyễn Thị Cẩm Nữ 21/08/1975 Bến Tre D8VBB3

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

Học phần:  Lý thuyết Thực Vật    - Lần 1

Ngày học :   11 / 10   / 2016   -        Ngày thi: 18 - 10 - 2016

Giảng đường : 1

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

Trang 7/10



STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 15DU00204Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 16/11/1996 Bình Thuận D8A2

2 15DU00206Phạm Thị Thu Hương Nữ 08/05/1997 Long An D8A2

3 15DU00210Trần Thị Hồng Lan Nữ 30/11/1996 Tiền Giang D8A2

4 15DU00339Đặng Văn Lâm Nam 04/04/1997 Long An D8A2

5 15DU00213Nguyễn Thiện Nhân Nam 1996 Đồng Tháp D8A2

6 15DU00218Nguyễn Thị Phương Nữ 02/04/1997 Nghệ An D8A2

7 15DU00222Nguyễn Phước Thảo Nam 06/11/1997 Long An D8A2

8 15DU00227Huỳnh Thị Thúy Trâm Nữ 30/07/1997 Bình Định D8A2

9 15DU00231Nguyễn Thành Trúc Nam 19/02/1995 Tiền Giang D8A2

10 15DU00023Hạp Thị Lan Nữ 23/04/1994 Bắc Ninh D8B1

11 14DU00212 Bùi Minh An Nam 25/03/1992 Thái Bình D7F2

12 14DU00518 Trần Thị Trang Nữ 29/11/1996 Kiên Giang D7F2

13 15DU00257 Bùi Văn Biện Nam 23/05/1990 Hải Dương D8VBE2

14 15DU00552 Nguyễn Thị Dung Nữ 28/07/1992 Nghệ An D8VBB3

15 15DU00569 Phạm Nguyễn Minh Tú Nam 10/03/1994 Tiền Giang D8VBB3

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

Học phần:  Lý thuyết Định Tính    - Lần 1

Ngày học :   12 / 10   / 2016   -        Ngày thi: 18 - 10 - 2016

Giảng đường : 1

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

Trang 8/10



STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 14DU00896Lê Thị Ngọc Trang Nữ 16/01/1994 An Giang D8A1 D8A1

2 15DU00204Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 16/11/1996 Bình Thuận D8A2 D8A2

3 15DU00206Phạm Thị Thu Hương Nữ 08/05/1997 Long An D8A2 D8A2

4 15DU00222Nguyễn Phước Thảo Nam 06/11/1997 Long An D8A2 D8A2

5 15DU00229Đỗ Trần Thùy Trang Nữ 22/10/1997 Đăk Lăk D8A2 D8A2

6 15DU00228Trần Thị Thu Trang Nữ 1997 Long An D8A2 D8A2

7 15DU00231Nguyễn Thành Trúc Nam 19/02/1995 Tiền Giang D8A2 D8A2

8 12DU00151Nguyễn Chí Cường Nam 04/08/1987 TP.HCM D8A2 D8B1

9 15DU00564 Lại Thị Cẩm Giang Nữ 04/04/1989 Long An D8A2 D8VBB3-15

10 15DU00565 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Nữ 29/11/1986 Bạc Liêu D8B1 D8VBB3-15

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

Học phần:  Y Học Cơ Sở    - Lần 1

Ngày học :   15 / 10   / 2016   -        Ngày thi:  20 - 10 - 2016

Giảng đường : 1

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP
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STT Masv Họ và tên GT NTNS Nơi sinh Lớp Ký tên học Ký tên thi Điểm số Ghi chú

1 14DD00298Võ Thị Thùy Trang Nữ 26/01/1996 TP.HCM D8A1

2 14DU00896Lê Thị Ngọc Trang Nữ 16/01/1994 An Giang D8A1

3 15DU00201Lâm Thị Thúy Diễm Nữ 24/09/1997 Sóc Trăng D8A2

4 15DU00206Phạm Thị Thu Hương Nữ 08/05/1997 Long An D8A2

5 15DU00209Nhan Huệ Lan Nữ 31/05/1997 TP.HCM D8A2

6 15DU00222Nguyễn Phước Thảo Nam 06/11/1997 Long An D8A2

7 15DU00231Nguyễn Thành Trúc Nam 19/02/1995 Tiền Giang D8A2

8 14DU00135Nguyễn Thị Oanh Nữ 09/05/1993 Vĩnh Long D8B1

9 14DU00138Lê Văn Phong Nam 15/02/1993 Đồng Tháp D8B1

10 14DU00141Võ Ngọc Toại Nữ 01/05/1998 TP.HCM D7F1

11 14DU00202Phan Thị Lệ Trinh Nữ 29/09/1999 Tây Ninh D7F1

12 14DU00297Trần Thị Ngọc Trân Nữ 24/06/1997 Tiền Giang D7F1

13 14DU00471Nguyễn Mạnh Lâm Nam 10/04/1991 TP.HCM D7F2

14 14DU00517 Đinh Tiến Thành Nam 04/11/1999 TP.HCM D7F2

15 15DU00257 Bùi Văn Biện Nam 23/05/1990 Hải Dương D8VBE2

16 15DU00260 Lê Thị Hoa Đẹp Nữ 24/02/1990 Long An D8VBE2

17 15DU00270 Trần Thị Kim Loan Nữ 19/05/1986 Bến Tre D8VBE2

18 15DU00281 Trần Thị Huỳnh Xuân Nữ 1987 Tây Ninh D8VBE2

19 15DU00290 Hồ Minh Trí Nam 06/12/1990 Đồng Tháp D8VBE2-15

20 15DU00606 Đoàn Thị Thơm Nữ 24/08/1993 Nam Định D8VBB3

21 15DU00610 Nguyễn Anh Tuấn Nam 04/08/1992 TP.HCM D8VBB3

22 15DU00562 Nguyễn Phương Vy Nữ 08/11/1990 Bến Tre D8VBB3

23 15DU00564 Lại Thị Cẩm Giang Nữ 04/04/1989 Long An D8VBB3-15

24 15DU00570 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 15/02/1986 Hà Nam D8VBB3-15

Ghi chú:  CT:Cấm thi do nghỉ học quá số tiết quy định; CTHP:cấm thi do nợ học phí; ĐCHP:đình chỉ do nợ học phí

; Số bài: ……..;

; Số tờ : ……..

- Cán bộ coi thi 1: ………………………………………………… Ký tên:……………… Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2015

- Cán bộ coi thi 2: ………………………………………………… Ký tên:……………… Giáo viên chấm điểm

- Nhập điểm vi tính:: ………………………………………………… Ký tên:………………

- Ráp phách: ……………………………………………………… Ký tên:………………

- Lên điểm: ………………………………………………………… Ký tên:………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC KỲ PHỤ - KHOÁ 8 (2015 - 2017)
Ngành:  DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

Học phần:  Đọc Viết Tên Thuốc   - Lần 1

Ngày học :   10 / 10   / 2016   -        Ngày thi: 18 - 10 - 2016

Giảng đường : 1

Tổng số học sinh dự thi: ………….

Số học sinh vắng mặt : ……………
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